
STT Khóa Mã số Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/Đơn vị Lớp
1 V113 V113-019 Nguyễn Thị Liên 17/12/1992 Nghệ An Ôn tập
2 V114 V114-062 Nguyễn Thị Phương 28/10/1988 Thanh Hóa Ôn tập
3 V114 V114-063 Phạm Thị Mai Phương 29/07/1991 Hải Phòng Ôn tập
4 V114 V114-091 Nguyễn Thị Xen 15/08/1990 Ninh Bình Ôn tập
5 V114 V114-017 Nguyễn Thị Hạnh 16/08/1996 Nghệ An Ôn tập

6 V114 V114-032 Bạch Thị Thu Hương 23/08/1994
Thừa Thiên

Huế Ôn tập

7 V114 V114-034 Phạm Thị Hương 21/12/1989 Hải Dương Ôn tập
8 V114 V114-047 Lê Thị Mai 07/09/1990 Thanh Hóa Ôn tập
9 V114 V114-013 Hoàng Thị Thu Hằng 16/12/1995 Hà Giang Ôn tập
10 V114 V114-020 Đỗ Thị Thu Hiền 10/05/1992 Quảng Nam Ôn tập
11 V114 V114-054 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/09/1998 Hải Dương Ôn tập
12 V114 V114-056 Trần Thị Như 25/05/1996 Hà Tĩnh Ôn tập
13 V114 V114-066 Trần Thị Quý 02/02/1996 Bắc Kạn Ôn tập
14 V114 V114-068 Trần Thị Ánh Sang 08/03/1998 Hà Tĩnh Ôn tập
15 V121 V121-081 Đặng Vũ Việt 05/05/1996 Nam Định Ôn tập
16 V122 V122-018 Nguyễn Thái Phong 30/04/1999 Vĩnh Long Ôn tập
17 V122 V122-037 Nguyễn Văn Hà 01/07/1989 Hải Dương Ôn tập
18 V122 V122-040 Nguyễn Công Hậu 19/02/1999 Quảng Trị Ôn tập
19 V123 V123-014 Phàn A Hùng 11/02/1997 Lai Châu Ôn tập
20 V123 V123-005 Phan Văn Cương 26/10/1997 Nghệ An Ôn tập
21 V123 V123-007 Bùi Văn Đạt 24/08/1996 Hải Dương Ôn tập
22 V123 V123-027 Nông Quang Thế 19/09/1999 Tuyên Quang Ôn tập
23 V123 V123-003 Nguyễn Văn Chung 19/01/1998 Hà Tĩnh Ôn tập
24 V123 V123-010 Lê Tiến Dũng 30/11/1999 Thanh Hóa Ôn tập
25 V123 V123-009 Trần Đình Đức 02/12/1996 Hà Tĩnh Ôn tập
26 V123 V123-023 Phan Xuân Sửu 15/02/1997 Nghệ An Ôn tập
27 V123 V123-031 Nguyễn Đăng Tuấn 09/04/1992 Thanh Hóa Ôn tập
28 V123 V123-004 Nguyễn Xuân Công 11/08/1995 Hải Dương Ôn tập
29 V124 V124-003 Trương Quang Anh 17/08/1994 Nghệ An Ôn tập
30 V124 V124-048 Nguyễn Văn Phúc 04/03/1990 Nghệ An Ôn tập
31 V124 V124-053 Hồ Viết Quyết 20/03/1989 Nghệ An Ôn tập
32 V124 V124-042 Phạm Nam 30/11/1996 Hà Tĩnh Ôn tập
33 V124 V124-014 Phan Anh Tuấn Đức 18/08/1993 Hà Tĩnh Ôn tập
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STT Khóa Mã số Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/Đơn vị Lớp
34 V124 V124-071 Nguyễn Sỹ Thức 28/08/1998 Đắk Lắk Ôn tập
35 V124 V124-002 Lê Văn Anh 20/05/1999 Thanh Hóa Ôn tập
36 V124 V124-039 Bùi Duy Long 02/08/1999 Thái Bình Ôn tập
37 V124 V124-021 Nguyễn Văn Hải 02/10/1989 Bắc Giang Ôn tập
38 V124 V124-025 Nguyễn Ngọc Hoàng 20/02/1998 Quảng Bình Ôn tập

39 V124 V124-038 Đào Văn Lợi 08/10/1994
Thừa Thiên

Huế Ôn tập

40 V124 V124-082 Nguyễn Minh Tùng 25/02/1995 Thanh Hóa Ôn tập
41 V124 V124-067 Lê Mậu Thiên 18/10/1998 Quảng Trị Ôn tập
42 V125 V125-030 Bàn Dào Quyên 23/11/1996 Cao Bằng Ôn tập
43 V125 V125-040 Nguyễn Viết Tú 31/10/1999 Hà Tĩnh Ôn tập
44 V125 V125-038 Trịnh Song Toàn 20/10/1993 Thanh Hóa Ôn tập
45 V125 V125-016 Phạm Dương Khang 21/06/1997 Cần Thơ Ôn tập
46 V125 V125-035 Bùi Đăng Thiện 21/02/1997 Hưng Yên Ôn tập
47 V124 V124-066 Lâm Văn Thanh 29/01/1994 Đắk Nông Xây dựng
48 V125 V125-011 Nguyễn Bá Hoàng 20/08/1999 Nghệ An Xây dựng
49 V125 V125-021 Vũ Trọng Minh 15/04/1996 Nghệ An Xây dựng
50 V126 V126-011 Hồ Minh Ngọc Hoàng 11/11/1992 Nghệ An Xây dựng
51 V126 V126-014 Phạm Văn Huy 20/01/1990 Thanh Hóa Xây dựng
52 V126 V126-027 Phạm Việt Thắng 14/09/1998 Điện Biên Xây dựng
53 V125 V125-022 Nguyễn Văn Nam 13/10/1995 Nghệ An Xây dựng


